
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG BỆNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /06/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

STT
Tên thủ tục 
hành chính 
(Mã thủ tục)

Thời hạn
giải quyết

Địa 
điểm
thực 
hiện

Lệ phí Căn cứ pháp lý

1 Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy dựa trên kết quả 
chứng nhận hợp quy 
của tổ chức chứng 
nhận hợp quy được 
chỉ định (bên thứ ba) 
đối với thuốc lá (Mã 
TTHC: 1.013896)

Trong thời 
hạn không 

quá 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 

tỉnh/cấp 
xã

Không quy định - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 
lá số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 
năm 2012;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007;
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 
27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 



2

ngày 31 tháng 3 năm 2017; Thông tư 
số 04/2020/TT-BKHCN ngày 31 
tháng 12 năm 2020; Thông tư số 
04/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 
năm 2025 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN;
- Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 
11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 
quy định về công bố hợp quy và công 
bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;
- Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Y tế về 
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với thuốc lá điếu.

2 Thông báo tiếp nhận 
hồ sơ công bố hợp 
quy dựa trên kết quả 
tự đánh giá của tổ 
chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh 
thuốc lá (bên thứ nhất) 
(Mã TTHC: 
1.013898)

Trong thời 
hạn không 

quá 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ.

Trung 
tâm 

Phục vụ 
hành 
chính 
công 

tỉnh/cấp 
xã

Không quy định - Luật Phòng, chống tác hại của thuốc 
lá số 09/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 
năm 2012;
- Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 
6 năm 2006;
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
số 05/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 
năm 2007;
- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 
27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 
01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
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quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật;
- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;
- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31 tháng 3 năm 2017; Thông tư 
số 04/2020/TT-BKHCN ngày 31 
tháng 12 năm 2020; Thông tư số 
04/2025/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 
năm 2025 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
28/2012/TT-BKHCN;
- Thông tư số 49/2015/TT-BYT ngày 
11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế 
quy định về công bố hợp quy và công 
bố phù hợp quy định đối với thuốc lá;
- Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 
31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Y tế về 
việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với thuốc lá điếu.



II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT Mã thủ tục 
hành chính Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1 1.013894 Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối 
với thuốc lá

Thông tư số 51/2025/TT-BYT ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ Y tế.
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